
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 04 tháng 07/2022 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,167,144,813  đồng đến các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong 

tuần qua.  
 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4348 

Chị Phạm Thị Cẫm 

 

Địa chỉ: Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh 

Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

Điện thoại: 0914 966063 

               

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4387 

Chị Đỗ Thị Kiều Loan 

 

Địa chỉ: Ấp Phong Điền, xã Lương 

Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre. 

 

ĐT: 0388792193 

            

1,400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4458 

Mã số 4458: 

Anh Trịnh Hữu Thọ (em trai anh 

Can) 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Xuân Thọ, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

ĐT: 0988732315 

Hiện anh Can đang điều trị tại khoa 

Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

               

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4485 

Mã số 4485: 

 

Anh Lê Văn Phước 

Địa chỉ: Ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, 

TX Cai Lậy, Tiền Giang 

ĐT: 0346504464 

               

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4491 

Mã số 4491: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương (vợ anh 

Tâm) 

Địa chỉ: Tổ dân phố Quan Nha, 

phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0941066320 

Hiện anh Tâm đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0344349394 (số phòng CTXH). 

               

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4505 

Mã số 4505: 

 

Bà Đặng Thị Nguyệt 

Địa chỉ: Ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, 

TX Cai Lậy, Tiền Giang 

ĐT: 0907885359 (ông Từ Tứ - Bí thư 

ấp) 

                 

90,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4506 

Mã số 4506: 

 

Lò Thị Xuyến 

Bản Phiên Đất A, xã Nậm Nèn, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

ĐT: 0981273319 

Hiện anh Luyên đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

               

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4507 

Mã số 4507: 

 

Bà Phạm Thị Thịnh 

Địa chỉ: Phường Bến Gót, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(Bà Thịnh không dùng điện thoại). 

                 

90,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4508 

Mã số 4508: 

 

- Anh Nguyễn Văn Bằng 

- Địa chỉ: Ấp Phước Thới, xã Phước 

Ngãi, Ba Tri, Bến Tre 

- ĐT: 0394777017 

                 

50,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4509 

Ông Đinh Văn Châu, ngụ ấp 5, xã 

Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh 

Cà Mau. 

Hoặc anh Trần Văn Thể, ngụ thị trấn 

U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 

(người thân, đã được cha con ông 

Châu ủy quyền). Số điện thoại: 

0888.549908 

               

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4510 

Chị Lê Thị Mai 

 

Địa chỉ:  Thôn Đồng, xã Tân Mỹ, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0356430517 

               

590,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4511 

Bà Vi Thị Cường 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Ia Jloi, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 

 

SĐT: 0364.182.570 

                 

30,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4513 

Chị Hoàng Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Én 2, xã Khánh Yên 

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

ĐT: 0837147751 

Hiện anh Chung đang điều trị tại 

Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai 

(Hà Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH) 

               

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4520 

Bà Nguyễn Thị Lực 

 

Địa chỉ: Thôn Điện Tiền, xã Nguyệt 

Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0394838214 

Hiện chị Hiền đang điều trị tại khoa 

Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng 

Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

               

230,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4527 

Anh Hoàng Văn Thúc (bố của 

Huyện) 

 

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã Minh 

Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0843260575 

Hiện em Huyện đang điều trị tại khoa 

Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng 

Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

800,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4529 

Bà Nguyễn Thị Loan 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thể, xã Việt 

Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0359056667 

Hiện anh Huấn đang điều trị tại khoa 

Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm 

cứu Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng CTXH). 

               

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4534 

Ông Trần Văn Tốt 

 

Địa chỉ: Cồn Phụng, ấp Tân Vinh, 

Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 

ĐT: 0372297201 

               

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4537 

 Ông Huỳnh Văn Hưng 

 

Địa chỉ: khóm 2, thị trấn U Minh, 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 

Số điện thoại: 0835 777400 

               

900,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4539 

Chị Trương Thị Yến Hồng  

 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, 

Ba Tri, Bến Tre 

- ĐT: 0364545354 

            

1,640,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4540 

Chị Trần Thị Phương Nhung (con gái 

đang chăm sóc bà Xá) 

 

Địa chỉ: Thôn Trung Hồng, xã Hòa 

Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

ĐT: 0348201766 

Hiện bà Xá đang điều trị tại khoa Hồi 

sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

ĐT: 0344349394 (số phòng CTXH) 

            

1,810,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4544 

Chị Nguyễn Thị Nguyên 

 

Địa chỉ: Ấp Chòi Mòi, xã Định 

Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0328 618105  

            

2,660,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4546 

Chị Nguyễn Thị Nhài (mẹ bé Huy 

Hoàng) 

 

Địa chỉ: Thôn Đình Giàng, xã Vô 

Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0965037271 

Hiện bé Huy Hoàng đang điều trị tại 

khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

            

8,750,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4550 

Chị Hoàng Thị Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0388403831 

          

14,375,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4551 

Chị Huỳnh Thị Bích Thủy 

 

Địa chỉ: ấp Xẽo Nhào, xã Hưng 

Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0767 728799 

            

7,560,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4553 

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương 

 

- Địa chỉ: Ấp Thới An, Châu Hòa, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0342015390 

          

23,355,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4559 

Chị Nguyễn Thị Hường 

 

Địa chỉ: Khu 1, Gia Điền, Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

ĐT: 0985511859 

Hiện bệnh nhân Luyện đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai (Hà Nội). 

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH). 

        

307,941,387  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
        

373,921,387  
 CK qua NH 

Agribank bằng 



CMT  Total 

Mã số 4528 

Chị Nguyễn Thị Sáu  

 

Địa chỉ: Thôn Trai Chang, thị trấn 

Yên Mỹ, Hưng Yên 

Hiện chị đang trọ tại ki ốt số 4, Tựu 

Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

Số ĐT: 0355487532 

Số TK: 19037706382013, ngân hàng 

Techcombank, chủ TK Nguyễn Thị 

Sáu  

               

700,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4538 

Chị Hồ Thị Dinh  

 

Địa chỉ: Thôn Dinh Trại Như, xã 

Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

Số ĐT: 0375644973  

Số TK: 2309205317461 

Ngân hàng Agribank, chủ TK: Hồ 

Thị Dinh  

            

2,890,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4541 

Chị Nguyễn Thị Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0387.253.402 

 Số TK: 106876232296 Nguyễn Thị 

Minh, ngân hàng Vietinbank  

               

810,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4542 

Anh Nguyễn Đức Tuân 

 

Địa chỉ: Xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh 

Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

ĐT: 0844812789 hoặc 0393196893 

(gặp anh Tuân). 

TK: 105871353172, ngân hàng 

Vietinbank, chủ tài khoản Vũ Thị 

Nga (vợ anh Tuân). 

               

761,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4543 

Chị Bùi Thị Cúc và anh Nguyễn Văn 

Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0967.251.709 

 Số TK: 6907205216405 Nguyễn 

Văn Minh, ngân hàng nông nghiệp  

            

6,310,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4545 

Chị H'Len 

 

Địa chỉ: bon B'Rạ, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc chị Nguyễn Thị Dung, cán bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

xã Quảng Khê, SĐT: (đã được chị 

H'Len ủy quyền) 

Số điện thoại: 0975.530.428 

 Nguyễn Thị Dung, Cán bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông (đã được gia đình ủy quyền) 

503128634300001 

tại Ngân hàng Nam Á bank chi 

nhánh Đâk Nông 

            

3,110,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4547 

Chị Nguyễn Thị Hân (mẹ bé Chí 

Thiện) 

 

Địa chỉ: ấp Giồng Nâu, xã Nhuận 

Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre (Hiện mẹ con chị Hân đang 

tạm trú tại khu trọ số 88/3/14 đường 

Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 

Thuận, quận 7, TPHCM). 

Số ĐT: 033 2622 463 

 STK 0181003060865; CTK Nguyễn 

Thị Hân; ngân hàng Vietcombank chi 

nhánh Nam Sài Gòn 

          

15,540,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4548 

Anh Vũ Xuân Minh, thôn Đông 

Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa. 

 

Điện thoại: 0987.409.963 

(Hiện anh Minh đang chăm sóc vợ tại 

Khoa Cấp cứu, BV Phục hồi chức 

năng Trung ương tại Sầm Sơn, 

Thanh Hóa) 

 Ngân hàng agribank 

3590205995604, chủ tai khoan Vũ 

Xuân Minh 

            

6,990,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4549 

Nguyễn Văn Hải 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Thạch, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

ĐT: 0896438263 

Hiện Hải đang điều trị tại Viện Huyết 

học và Truyền máu Trung ương 

ĐT: 02438330088 (số phòng Công 

tác xã hội) 

 Số TK: 1013020224 vietcombank 

Ctk: Nguyen Van Hai 

          

13,900,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4557 

Chị Lê Thị Trang 

 

Địa chỉ: thôn Thành Tiến, xã Xuân 

Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số ĐT liên hệ: 0973364919 (chị 

Trang vợ anh Tuấn).  

 Số TK: 65110001465209 , Ngân 

Hàng BIDV-  LÊ THỊ TRANG 

          

86,453,458  
Chuyển khoản 

Mã số 4558 

Chị Danh Bụi 

 

Số ĐT liên hệ: 0565584236 

STK: 27023127, Ngân hàng ACB, 

phòng giao dịch Bình Dương. 

Chủ tài khoản: Danh Bụi  

          

87,714,276  
Chuyển khoản 

Mã số 4560 

Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Quỳnh 

Hương) 

 

Địa chỉ: thôn Mỹ Trung, xã Hòa 

Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

(hiện bé Quỳnh Hương đang điều trị 

tại phòng 302, khoa Nhi, bệnh viện 

Ung bướu TPHCM). 

ĐT: 0905 657 139 

 Agribank chi nhánh huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên; STK 4610215022556; 

CTK Lê Thị Hà 

        

118,030,470  
Chuyển khoản 



Mã số 4561 

Em Đỗ Thị Nhật  

 

Địa chỉ: xóm Trường Sơn, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

 

Số ĐT: 0988740353 

Số TK: 189975821- Ngân hàng 

VPBank Việt Nam Thịnh Vượng  

Chủ TK: Đỗ Thị Nhật  

          

96,750,388  
Chuyển khoản 

Mã số 4562 

Bà Vũ Thị Ky (bà nội của các cháu) 

 

Địa chỉ: Thôn Nhật Lệ, xã Nhật 

Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

Số ĐT: 0986997356/ Số ĐT của ông 

Lưu Đình Bằng  - Chủ tịch Hội chữ 

thập đỏ xã Nhật Quang 

Số TK: 2411215008332 

Ngân hàng Nông nghiệp phát triển 

nông thôn Phù Cừ 

Chủ TK: Lưu Đình Bằng/ Ông Bằng 

đứng ra nhận hỗ trợ giúp gia đình 3 

cháu bé. 

        

105,298,500  
Chuyển khoản 

Mã số 4563 

Chị Phan Thị Hồng 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐT: 0387232601 

 Số TK: 3701205170090 

Phan thị hồng 

Ngân hàng agribank 

Chi nhánh thành phố hà tĩnh 

          

42,764,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4325 

Chị Nguyễn Thị Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Đồng Rôm, xã Phủ Lý, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0382927723.  

 Số TK: 107872900073 

Nguyễn thị Hằng  

Viettinbank 

393,939 Chuyển khoản  



Mã số 4445 

Mã số 4445: 

 

Cụ Phạm Thị Vối 

 

Địa chỉ: xóm Kho, thôn Mỹ Lộc, xã 

Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

 

Số điện thoại: 0886.517.805 (anh 

Phạm Văn Tiến, cháu họ cụ Vối) 

 

Số tài khoản anh Tiến: 1012.576.475 

 

Tại ngân hàng VietComBank, chi 

nhánh Hải Phòng 

               

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4449 

Mã số 4449: 

 

Chị Lương Thị Hoa 

 

Địa chỉ: Thôn Quảng Đại, xã Xuân 

Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 

 Số TK: 1016156731 Lương Thị 

Hòa, Ngân hàng Vietcombank 

               

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4450 

Mã số 4450: 

 

Em Nguyễn Mạnh Cường 

 

Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, xã Nghi Vạn, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

 

Số tài khoản: 3607205624870 - Ngân 

Hàng Agribank - Chi nhánh huyện 

Nghi Lộc (Nghệ An) . 

 

Chủ tài khoản Nguyễn Thị Minh (Dì 

ruột cháu Cường - ĐT: 0368476457). 

               

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4451 

Mã số 4451: 

 

Cháu Trần Thị Hiển: Thôn Chung 

Chính, xã Xích Thổ, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 

 

Số ĐT: 0356114985 (Số ĐT của anh 

Tiến, bố cháu Hiển) 

 

Số TK: 311520056666 

 

Chủ TK: Trần Thị Hiển  

 

Ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Nho 

Quan - Ninh Bình   

                   

5,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4459 

Mã số 4459: 

Anh Cao Văn Hải (cha bé Cao Thành 

Trung), hiện đang ở tại khoa Bỏng - 

Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 

(TPHCM). 

SĐT anh Hải: 0384077122. 

STK của chị Phượng (mẹ bé Trung): 

6591407, ngân hàng ACB. 

               

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4476 

Mã số 4476: 

 

Chị Vũ Thị Nội, thôn Đồng Nghiêm, 

xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Điện thoại: 0943.293.358 

Số TK:  3528205141041 agribank 

Vũ Thị Nội 

               

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4495 

Mã số 4495: 

 

Chị Nguyễn Thị Khuyên 

Địa chỉ: Xóm Sơn Hải, xã Nghĩa 

Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 

Số ĐT: 0334.327.581 (chị Khuyên); 

0364.659.429 (hoặc anh Quy) 

Số TK: 51310000502221 

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Khuyên 

Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ 

Quỳ, Nghệ An. 

               

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4512 

Anh Hoàng Xuân Hà  

 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Kiến Quốc, 

huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng  

Số ĐT: 0988197259.  

 Số tài khoản: 2109205271412 

Chủ tài khoản: Hoàng Xuân Hà 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Agribank 

               

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4514 

Chị Lê Thị Trúc Ly (mẹ bé Trúc 

Phương). 

 

Địa chỉ: ấp Phước Hưng, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM. 

Điện thoại: 032 573 4323 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát 

triển Việt Nam chi nhánh Củ Chi, stk 

18910000472233, ctk Lê Thị Chúc 

Ly 

                 

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4517 

Anh Ngần Văn Thuận  

 

Địa chỉ: Bản Lọng Mương, xã 

Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, 

Sơn La 

Số ĐT: 0965371743 

 Số TK: 7908205055172 

Agribank  

Tên : ngan van thuan 

               

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4518 

Chị Mai Thị Lịnh 

 

Địa chỉ:  Thôn Ngọc Liên, xã Kim 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0392.141.685 

Tài khoản: 3606205343801 - Ngân 

hàng Agribank - Chi nhánh huyện 

Yên Thành, Nghệ An (chủ tài khoản 

Mai Thị Lịnh). 

               

120,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4519 

Anh Lê Bá Đạt (cha bé Tuyết Đan) 

 

Địa chỉ: Thôn Lộc Thượng, xã Phước 

Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định (hiện cha con anh đang tạm trú 

tại nhà trọ số 136 Trần Văn Kỷ, 

phường 14, quận Bình Thạnh, 

TPHCM). 

 

Số điện thoại: 0787580129 

 Stk 023112788 Ngân hàng VIB chi 

nhánh quận Bình Thạnh, ctk Lê Bá 

Đạt. 

               

130,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4522 

Ông Quách Văn Hạt 

 

Địa chỉ: Thôn Lạc 2, xã Lạc Vân, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Số ĐT: 0396660946/ Số ĐT của anh 

Trương Văn Lập - Bí thư thôn Lạc 2, 

xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình (ông không dùng số ĐT) 

 STK: 0221000051567 - 

Vietcombank - Quách Thị Hạnh - 

con gái ông Hạt  

               

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4524 

Em Nguyễn Văn Cường 

 

Địa chỉ: Thôn 4 Hoàn Trạch, thị trấn 

Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. 

ĐT: 0762636968 

 Số TK : 9762636968 

NGUYEN VAN CUONG 

Ngân hàng Vietcombank  

               

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4530 

Chị Nguyễn Thị Vân 

 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Thanh An, huyện 

Thanh Chương, Nghệ An  

ĐT: 0989600961 

Số tài khoản: 51010002011263 - 

Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Vân. 

               

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4532 

1. Anh Nguyễn Khắc Hải 

 

Địa chỉ: Khu Lãm Trại, phường Vân 

Dương, thành phố Bắc Ninh 

Số ĐT: 0878181765 (anh Nguyễn 

Khắc Hiếu, anh trai anh Hải) 

Số TK: 1013135431 (Ngân hàng 

Vietcombank Bắc Ninh. Chủ tài 

khoản: Nguyễn Thị Hạnh, cháu ruột 

anh Hải) 

            

2,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4533 

Chị Trương Thị Thu Hòa 

 

Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Minh, Diễn 

Châu, Nghệ An. 

ĐT: 0962895081 

Hiện bé Khánh Linh đang điều trị tại 

khoa Điều trị chăm sóc trẻ tự kỷ, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương. 

Điện thoại: 0339511784. (Chị Lan, 

cán bộ Phòng Công tác Xã hội). 

Số TK: 51210000825426 - Trường 

Thị Thu Hòa - BIDV  

            

1,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4535 

Anh Nguyễn Ngọc Tấn  

 

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 519 

đường Nguyễn Khoái, phường Thanh 

Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Số ĐT: 0936168771 (Số ĐT của em 

Nguyễn Ngọc Quyên  - Em gái anh 

Tấn) 

Số TK: 0936168771/ Ngân hàng MB 

bank, chủ TK: Nguyễn Ngọc Quyên  

            

1,030,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4536 

Chị Tạ Thị Tiệp 

 

Địa chỉ: Thôn 7 Cao Hào, xã Chân 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0389772226 

 Tạ thị tiệp số tài khoản 

0901000073767 viet com bank ngân 

hàng ngoại thương viet nam chi 

nhánh hà nam 

680,000 Chuyển khoản  



Mã số 4552 

Ông Lê Phi Đắc 

 

Địa chỉ: Khu phố Oi (thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa)  

ĐT: 0968849917 

  Số tài khoản 19031 8049 24012 Lê 

Thanh Thảo Ngân hàng 

Techcombank - con gái Ông Đắc 

          

19,885,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4554 

Bùi Văn Thông (bố của bé Thạo) 

 

Địa chỉ: Xóm 1, Bồng Giang, xã Đức 

Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0389.254.291 

Số TK: 3711205267410 Bùi Văn 

Thông, ngân hàng Agribank 

          

38,055,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4555 

Chị em cháu Trịnh Thị Quỳnh  

 

Địa chỉ: thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Số ĐT: 0942058487 (Số ĐT của bà 

ngoại Hoàng Thị Tiếp) 

Số TK: 46510000470522 

Ngân hàng BIDV, chủ TK: Trịnh Thị 

Quỳnh 

          

70,585,888  
Chuyển khoản  

Mã số 4556 

 ông Hồ Trọng Thanh 

 

Địa chỉ: thôn 8, xã Quảng Tân, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

ĐT: 0774.508.779 

Hoặc anh Nguyễn Đức Cường, cán 

bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy 

Đức (đã được gia đình ông Thanh ủy 

quyền). 

ĐT: 0966.637.788 

Anh Nguyễn Đức Cường, cán bộ Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức 

stk: 5303205064159, tại Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Tuy Đức, đăk 

nông 

          

36,776,507  
Chuyển khoản  



Mã số 3890 

Chị Phạm Thị Hồng Loan và anh 

Nguyễn Hùng Vũ 

 

Địa chỉ: Số nhà 224, ấp Định Phước, 

xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ. 

 

ĐT: 0763.289.919.  

Số TK: 101 286 7755 - Chủ tk: 

Nguyễn Hùng Vũ (cha em Đức Anh) 

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh 

TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

            

1,000,000  
Chuyển khoản   

    
        

762,683,426  

Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4448 

Mã số 4448: 

 

Cháu Dương Văn Ngọc và Dương 

Nhật Long 

 

Địa chỉ: Xóm Văn Sơn, xã Đồng 

Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0986231499 (chị Lệ, Hội Chữ 

thập đỏ huyện Yên Dũng). 

               

900,000  
PV.Hương Hồng 

Mã số 4516 

Anh Ngọc Văn Hải 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phe, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang. 

 

ĐT: 0918434613 (số của chị Chiến - 

CT Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn 

Động). 

               

190,000  
PV.Hương Hồng 

    
            

1,090,000  

PV.Hương Hồng 

Total 

Mã số 4531 

 Bà Võ Thị Rớt  

 

Địa chỉ: trú thôn Xuân Thạnh 2, xã 

Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú 

Yên 

ĐT: 0858.340.081 

2,200,000 PV.Trung Thi 

    2,200,000 
PV.Trung Thi 

Total 

Mã số 4444 
Ấp Quy Lân 6 (xã Thạnh Qưới, Vĩnh 

Thạnh, Cần Thơ) 

               

100,000  
Tòa soạn  



Mã số 4462 

Mã số 4462: 

Trường phổ thông dân tộc bán trú 

(PTDTBT) Tiểu học Mai Sơn, xã 

biên giới Mai Sơn, huyện Tương 

Dương. 

Thầy Đào Xuân Hải - Hiệu trưởng 

(ĐT: 0942204966) 

               

100,000  
Tòa soạn  

    
               

200,000  
Tòa soạn  Total 

Mã số 4521 

Bà Phạm Thị Phương 

 

Địa chỉ: ấp An Thới, thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

ĐT: 0342971901 

               

100,000  
VP.Cần Thơ 

    
               

100,000  
VP.Cần Thơ 

Total 

    
     

1,140,194,813  
Grand Total 

 

2.  Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   
Hình thức 

chuyển  

Mã số 4558 

Chị Danh Bụi 

 

Số ĐT liên hệ: 0565584236 

STK: 27023127, Ngân hàng ACB, 

phòng giao dịch Bình Dương. 

Chủ tài khoản: Danh Bụi  

                 

100,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4559 

Chị Nguyễn Thị Hường 

 

Địa chỉ: Khu 1, Gia Điền, Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

ĐT: 0985511859 

Hiện bệnh nhân Luyện đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai (Hà Nội). 

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH). 

                 

400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4198 

Em Nguyễn Thị Hiếu 

 

Địa chỉ: Thôn Ba Ngọc, xã Xuân 

Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 

ĐT: 0326868912 (em Hiếu).  

 Agribank: Lam Sơn - Thanh Hóa 

Tài khoản:LÊ THỊ HOA 

3513215007405 - cô giáo - có cam 

kết 

                 

200,000  
QKHVN 

Mã số 4378 

Em Lê Thị Hồng Ước 

 

Địa chỉ: TDP 2 Mỹ Cương, phường 

Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình. 

 

Điện thoại: 081.909.2696.  

 Stk 0819092696 

LE THI HONG UOC 

NGÂN HÀNG MB BANK 

                 

200,000  
QKHVN 

Mã số 4387 

Chị Đỗ Thị Kiều Loan 

 

Địa chỉ: Ấp Phong Điền, xã Lương 

Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre. 

 

ĐT: 0388792193 

                 

300,000  
QKHVN 

Mã số 4448 

Mã số 4448: 

 

Cháu Dương Văn Ngọc và Dương 

Nhật Long 

 

Địa chỉ: Xóm Văn Sơn, xã Đồng 

Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0986231499 (chị Lệ, Hội Chữ 

thập đỏ huyện Yên Dũng). 

                 

400,000  
QKHVN 



Mã số 4541 

Chị Nguyễn Thị Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Thái Yên, xã Lộc 

Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0387.253.402 

 Số TK: 106876232296 Nguyễn Thị 

Minh, ngân hàng Vietinbank  

                 

500,000  
QKHVN 

Mã số 4544 

Chị Nguyễn Thị Nguyên 

 

Địa chỉ: Ấp Chòi Mòi, xã Định 

Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0328 618105  

              

1,000,000  
QKHVN 

Mã số 4547 

Chị Nguyễn Thị Hân (mẹ bé Chí 

Thiện) 

 

Địa chỉ: ấp Giồng Nâu, xã Nhuận 

Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre (Hiện mẹ con chị Hân đang 

tạm trú tại khu trọ số 88/3/14 đường 

Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 

Thuận, quận 7, TPHCM). 

Số ĐT: 033 2622 463 

 STK 0181003060865; CTK Nguyễn 

Thị Hân; ngân hàng Vietcombank 

chi nhánh Nam Sài Gòn 

                 

500,000  
QKHVN 

Mã số 4548 

Anh Vũ Xuân Minh, thôn Đông 

Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa. 

 

Điện thoại: 0987.409.963 

(Hiện anh Minh đang chăm sóc vợ 

tại Khoa Cấp cứu, BV Phục hồi chức 

năng Trung ương tại Sầm Sơn, 

Thanh Hóa) 

 Ngân hàng agribank 

3590205995604, chủ tai khoan Vũ 

Xuân Minh 

                 

715,000  
QKHVN 

Mã số 4550 

Chị Hoàng Thị Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0388403831 

                 

700,000  
QKHVN 



Mã số 4551 

Chị Huỳnh Thị Bích Thủy 

 

Địa chỉ: ấp Xẽo Nhào, xã Hưng 

Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0767 728799 

                 

100,000  
QKHVN 

Mã số 4552 

Ông Lê Phi Đắc 

 

Địa chỉ: Khu phố Oi (thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa)  

ĐT: 0968849917 

  Số tài khoản 19031 8049 24012 Lê 

Thanh Thảo Ngân hàng 

Techcombank - con gái Ông Đắc 

                 

300,000  
QKHVN 

Mã số 4553 

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương 

 

- Địa chỉ: Ấp Thới An, Châu Hòa, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0342015390 

              

1,200,000  
QKHVN 

Mã số 4554 

Bùi Văn Thông (bố của bé Thạo) 

 

Địa chỉ: Xóm 1, Bồng Giang, xã 

Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh 

ĐT: 0389.254.291 

Số TK: 3711205267410 Bùi Văn 

Thông, ngân hàng Agribank 

              

1,200,000  
QKHVN 

Mã số 4555 

Chị em cháu Trịnh Thị Quỳnh  

 

Địa chỉ: thôn Trà Lâm, xã Hiệp 

Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Số ĐT: 0942058487 (Số ĐT của bà 

ngoại Hoàng Thị Tiếp) 

Số TK: 46510000470522 

Ngân hàng BIDV, chủ TK: Trịnh 

Thị Quỳnh 

                 

100,000  
QKHVN 

Mã số 4557 

Chị Lê Thị Trang 

 

Địa chỉ: thôn Thành Tiến, xã Xuân 

Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số ĐT liên hệ: 0973364919 (chị 

Trang vợ anh Tuấn).  

 Số TK: 65110001465209 , Ngân 

              

3,550,000  
QKHVN 



Hàng BIDV-  LÊ THỊ TRANG 

Mã số 4560 

Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Quỳnh 

Hương) 

 

Địa chỉ: thôn Mỹ Trung, xã Hòa 

Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

(hiện bé Quỳnh Hương đang điều trị 

tại phòng 302, khoa Nhi, bệnh viện 

Ung bướu TPHCM). 

ĐT: 0905 657 139 

 Agribank chi nhánh huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên; STK 4610215022556; 

CTK Lê Thị Hà 

              

3,970,000  
QKHVN 

Mã số 4561 

Em Đỗ Thị Nhật  

 

Địa chỉ: xóm Trường Sơn, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

 

Số ĐT: 0988740353 

Số TK: 189975821- Ngân hàng 

VPBank Việt Nam Thịnh Vượng  

Chủ TK: Đỗ Thị Nhật  

              

4,415,000  
QKHVN 

Mã số 4562 

Bà Vũ Thị Ky (bà nội của các cháu) 

 

Địa chỉ: Thôn Nhật Lệ, xã Nhật 

Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

Số ĐT: 0986997356/ Số ĐT của ông 

Lưu Đình Bằng  - Chủ tịch Hội chữ 

thập đỏ xã Nhật Quang 

Số TK: 2411215008332 

Ngân hàng Nông nghiệp phát triển 

nông thôn Phù Cừ 

Chủ TK: Lưu Đình Bằng/ Ông Bằng 

đứng ra nhận hỗ trợ giúp gia đình 3 

cháu bé. 

              

4,650,000  
QKHVN 



Mã số 4563 

Chị Phan Thị Hồng 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn 

Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0387232601 

 Số TK: 3701205170090 

Phan thị hồng 

Ngân hàng agribank 

Chi nhánh thành phố hà tĩnh 

              

2,450,000  
QKHVN 

  Tổng cộng  

            

26,950,000  

 

  

 


